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PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY CHUYÊN MÔN
Năm học 2017 -  2018
	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Chức vụ
	Kiêm nhiệm
	Tổng
số tiết

	
	
	
	TC
	CĐ
	ĐH
	
	
	

	1
	Trần Thị Kim Liên
	06/05/1971
	
	
	ĐH
	Hiệu trưởng
	Bí thư
	2

	2
	Bùi Thị Tuyết
	15/02/1978
	
	
	ĐH
	P. HT
	Phó Bí thư
	4

	3
	Dương Thanh An 
	17/03/1987
	
	
	ĐH
	Giáo viên CN Lớp 1A
	T T tổ 1
	20

	4
	Trần Thị Ngọc Ánh 
	10/09/1987
	
	
	ĐH
	Giáo viên CN Lớp 1B
	
	23

	5
	Nguyễn Thị Vân Anh
	18/10/1979
	
	
	ĐH
	Giáo viên CN Lớp 3A
	T T tổ 2+3
	20

	6
	Nguyễn  Lan Anh
	07/07/1979
	
	CĐ
	
	Giáo viên AN&TD
	VN&TD
	21

	7
	Ngô Thị Ngân
	17/07/1990
	
	
	ĐH
	Giáo viên  CN Lớp 3C
	
	23

	8
	Nguyễn Thị Mai Hạnh 
	08/03/1986
	
	
	ĐH
	Giáo viên CN Lớp 4A
	CTCĐ
	19

	9
	Vương Thị Thúy Hà
	22/11/1985
	
	CĐ
	
	Giáo viên MT&KT
	TBTTND
	21

	10
	Trần Thị Thanh Huyền
	16/11/1986
	
	
	ĐH
	Giáo viên CN Lớp 4B
	Bí thư ĐTN
	23

	11
	Trần Thị Dịu
	16/08/1990
	
	
	ĐH
	Giáo viên CN Lớp 3B
	
	23

	12
	Đàm Thị Thanh Mai
	07/03/1990
	
	
	ĐH
	Giáo viên dạy buổi 2
	
	23

	13
	Nguyễn Thị Nguyệt
	10/12/1976
	
	
	ĐH
	Giáo viên TA K3,4,5
	
	23

	14
	Bùi Thị Viên
	10/10/1979
	
	
	ĐH
	Giáo viên CN Lớp 5A
	T T tổ 4+5
	20

	15
	Nguyễn Thị Hải Vân
	16/11/1978
	
	
	ĐH
	Giáo viên CN Lớp 1C
	Thư ký HĐ
	21

	16
	Nguyễn Thị Xuân
	07/06/1987
	
	
	ĐH
	Nhân viên Kế toán
	T T tổ VP - VT
	

	17
	Nguyễn Thị Hiền
	02/06/1990
	TC
	
	
	Nhân viên Y tế
	Văn phòng, TQ
	

	18
	Nguyễn Thị Thu
	02/08/1989
	
	
	ĐH
	Nhân viên Thư viện
	TBDH
	

	19 
	Phạm Thị Minh Thúy
	11/10/1991
	
	CĐ
	
	Giáo viên CN Lớp 2A
	
	23

	20
	Vũ Thị Lý
	09/08/1990
	
	
	ĐH
	Giáo viên CN Lớp 2C
	
	23

	21
	Cao Thị Minh Thêu
	26/07/1991
	
	
	ĐH
	Giáo viên CN Lớp 2B
	
	23

	22
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	11/12/1991
	
	
	ĐH
	Giáo viên Tiếng Anh
	Tổng PTĐ
	8

	23
	Ngô Hồng Lĩnh
	21/07/1989
	
	CĐ
	
	Giáo viên dạy buổi 2
	
	23


                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                 Trần Thị Kim Liên                                      
             
